
Cao 

cấp

Trung 

cấp

Sơ 

cấp

Bồi 

dưỡng

CV

CC
CVC CV

Cán 

sự

Hạng 

I

Hạng 

II

Hạng 

III

Hạng 

IV

Tiến 

sĩ

Thạc 

sĩ

Đại 

học

Cao 

đẳng

Cấp 

phòng

LĐQL 

đơn vị 

SNCL

Người 

dân 

tộc 

thiểu 

số

Nữ

1 10

2 33 30 7 16 5 25

0 33 40 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
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Đơn vị tính: lượt người
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HUYỆN THẠCH HÀ

TT

             Nội dung

 

Đối tượng

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chức danh nghề nghiệp

Viên chức hành 

chính

Viên chức chuyên 

ngành

Tổng số

Trong đó

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Tiếng 

dân tộc

Chức vụ quản lý

KT, KN 

chuyên 

ngành; 

Vị trí 

việc làm

QP

AN

Chuyên môn

Tổng
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